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[bookmark: loai_3_name_name]PHIẾU TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ 
VIÊN CHỨC QUẢN LÝ – NHÂN VIÊN CỦA ĐƠN VỊ

	TT
	Họ và tên VCQL-NV
	Chức danh, chức vụ
	Tự đánh giá, xếp loại của VCQL-NV
	Đánh giá, xếp loại của đơn vị
	Ghi chú
(Ghi rõ cá nhân không đạt ở điểm nào (nếu có))

	
	
	VCQL
(x)
	Nhân viên (x)
	Điểm quy đổi
	Xếp loại
	Điểm quy đổi
	xếp loại
	

	1. 
	Nguyễn Kính
	X
	
	96
	A
	96
	A
	Tch2-TC2-3(2điểm)-Xây dựng kế hoạch, lịch công tác cá nhân hàng tuần trên Egov (0 điểm).

	2. 
	Nguyễn Thị Kim Dung
	X
	
	86
	A
	86
	A
	· - Tch2-TC1-4(2 điểm)-Kiêm nhiệm công tác đảng, chính quyền , đoàn thể(0 điểm).
- Tch2-TC2-3(2 điểm)-Xây dựng kế hoạch, lịch công tác cá nhân hàng tuần trên Egov(0 điểm).
- Tch3-TC2-1(2 điểm)-Xây dựng ( hoặc tham gia xây dựng) và thực hiện chương trình hành động của đơn vị được Hiệu trưởng phê duyệt đạt hiệu quả, (0 điểm).
- Tch3-TC2-1(2 điểm)-Bài viết sáng kiến kinh nghiệm (0 điểm).


	3. 
	Hồng Mộng Tuyết Dung
	
	X
	88
	A
	88
	A
	· Tch2-TC1-7(2 điểm)-Thực hiện hiệu quả từ  2 nhiệm vụ trở lên(0 điểm).
· Tch2-TC1-8(2 điểm)-Đạt giải (1,2,3, khuyến khích) trong các hội thi cấp trường trở lên ( 0điểm).


	4. 
	Trần Thị Minh Thoa
	
	X
	93
	A
	93
	A
	· Tch1-TC1-2(2 điểm)-Trình độ sơ cấp lý luận chính trị trở lên (0 điểm).
· Tch2-TC1-8(2 điểm)-Đạt giải (1,2,3, khuyến khích) trong các hội thi cấp trường trở lên (0điểm).


	5
	Đỗ Thị Ngọc
	
	X
	86
	A
	86
	A
	· Tch1-TC1-2(2 điểm)-Trình độ sơ cấp lý luận chính trị trở lên (0 điểm).
· Tch2-TC1-1(2 điểm)- Có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ phù hợp với vị trí đảm nhiệm (0điểm).
· Tch2-TC1-7(2 điểm)-Thực hiện hiệu quả từ  2 nhiệm vụ trở lên (0 điểm).
· Tch2-TC1-8(2 điểm)-Đạt giải (1,2,3, khuyến khích) trong các hội thi cấp trường trở lên ( 0 điểm).

	6
	Trần Thị Thảo Vân
	
	X
	93
	A
	93
	A
	
· Tch2-TC1-7(2 điểm)-Thực hiện hiệu quả từ  2 nhiệm vụ trở lên (0 điểm).
· - Tch2-TC1-8(2 điểm)-Đạt giải (1,2,3, khuyến khích) trong các hội thi cấp trường trở lên (0 điểm).


	7
	Nguyễn Thị Hồng Thắm
	
	X
	95
	A
	95
	A
	· - Tch2-TC1-8(2 điểm)-Đạt giải (1,2,3, khuyến khích) trong các hội thi cấp trường trở lên (0 điểm).


	8
	Phạm Lê Đông Hưng
	
	X
	89
	A
	[bookmark: _GoBack]89
	A
	· Tch2-TC1-7 (2 điểm)-Thực hiện hiệu quả từ  2 nhiệm vụ trở lên (0điểm).
· - Tch2-TC1-8 (2 điểm)-Đạt giải (1,2,3, khuyến khích) trong các hội thi cấp trường trở lên (0 điểm).


	9
	Lê Hửu Nhân
	
	X
	93
	A
	93
	A
	· Tch1-TC1-2(2 điểm)-Trình độ sơ cấp lý luận chính trị trở lên (0điểm).
· Tch2-TC1-8(2 điểm)-Đạt giải (1,2,3, khuyến khích) trong các hội thi cấp trường trở lên (0điểm).


	10
	Nguyễn Thị Minh Thùy
	
	X
	88
	A
	88
	A
	· Tch1-TC1-2(2 điểm)-Trình độ sơ cấp lý luận chính trị trở lên (0điểm).
· Tch2-TC1-7(2 điểm)-Thực hiện hiệu quả từ  2 nhiệm vụ trở lên (0 điểm).
· Tch2-TC1-8(2 điểm)-Đạt giải (1,2,3, khuyến khích) trong các hội thi cấp trường trở lên (0 điểm).
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Trưởng đơn vị 
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